
 

 

         SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

  TỈNH QUẢNG NGÃI 

        CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

      Số:       /CCCNTY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày      tháng 8 năm 2025 

V/v khẩn trương báo cáo nội dung 

về công tác văn thư, lưu trữ sau sắp 

xếp  tổ chức bộ máy và vận hành 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

 

 

          Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 

Thực hiện Công văn 1284/SNNPTNT-VP ngày 01/8/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn trương báo cáo nội dung về 

công tác văn thư, lưu trữ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa 

phương 02 cấp; Chi cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo cụ thể như sau: 

1.Tình hình quản lý hồ sơ, tài liệu của cơ quan 

1.1.  Đối với hồ sơ, tài liệu đã kết thúc công việc của Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y được chỉnh lý từ năm 1989-2018 gồm: 

- Tài liệu lưu trữ vĩnh viễn: 150 hồ sơ đang bảo quản tại kho tạm của cơ 

quan, sẵn sàng phục vụ sử dụng, chưa được số hóa và 197 hồ sơ đã nộp vào Trung 

tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi theo quy định. 

- Tài liệu lưu trữ có thời hạn:  

+ Từ 05 năm đến 10 năm: 1.501 hồ sơ đang bảo quản tại kho tạm của cơ 

quan, sẵn sàng phục vụ sử dụng, chưa được số hóa.  

+ Từ 15 năm đến 70 năm: 908 hồ sơ đang bảo quản tại kho tạm của cơ quan, 

sẵn sàng phục vụ sử dụng, chưa được số hóa. 

1.2.  Số lượng và tình trạng xử lý nghiệp vụ hiện nay (kèm theo Phụ lục V 

Công văn số 434/SNV-CCHCTN&VTLT ngày 31/7/2025 của Sở Nội vụ). 

1.3.  Đối với tài liệu đang tiếp tục thực hiện: Chi cục vẫn thực hiện công tác 

lưu trữ đảm bảo an toàn tài liệu và sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu tra cứu.  

2. Tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh từ 01/01/2020 đến 30/6/2025: Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

không sử dụng dịch vụ lưu trữ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi kính báo cáo Sở Nội vụ xem xét, chỉ 

đạo./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-TH 
Trâm

. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chung 

 



 

 

Phụ lục V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI LIỆU TẠI CÁC NGUỒN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

(Kèm theo Công văn số        /SNV-CCHCTN&VTLT ngày    tháng    năm 2025 của Sở Nội vụ) 

 

3. Số liệu chi tiết của từng sở, ngành, xã 

STT 

Tên 

tỉnh/ 

thành 

phố 

Tên 

sở, 

ngành, 

xã 

Phòng/Kho bảo quản 

Tổng 

số tài 

liệu 

giấy 

hiện 

có 

(mét 

giá) 

Tài liệu lưu trữ giấy  
Tình trạng Mục lục hồ sơ và Dữ liệu đặc tả  

(Đối với tài liệu đã chỉnh lý hoàn chỉnh và sơ bộ) 

Tài liệu hình 

thành dạng số  

Tổng 

số tài 

liệu 

khác 

(phim, 

ảnh, 

ghi âm, 

ghi 

hình)  

Ghi 

chú 

Chỉnh lý Số hóa 

Mức 

độ 

đầy 

đủ  

(%) 

Mức 

độ 

sẵn 

sàng 

phục 

vụ 

tra 

cứu 

tại 

chỗ 

(%) 

Mức 

độ 

sẵn 

sàng 

phục 

vụ 

tra 

cứu 

trực 

tuyến 

nội 

bộ 

(%) 

Mức độ 

sẵn 

sàng 

phục vụ 

tra cứu 

trực 

tuyến 

rộng rãi 

(%) 

Thời hạn 

công khai 

Danh mục 

theo quy 

định tại 

Luật Lưu 

trữ  

(năm dự 

kiến công 

khai 

100%) 

Hoàn chỉnh Sơ bộ 

Chưa 

chỉnh 

lý 

Đã số hóa 
Dung 

lượng 

Chưa 

số 

hóa 

Tỷ 

lệ 

số 

hóa 

Số 

lượng  

Diện 

tích 

(m2) 

Tình 

trạng 

(đủ, 

thiếu 

trang 

thiết 

bị) 

Hồ sơ 

(nếu 

có) 

mét 

giá 

Hồ 

sơ 

(nếu 

có) 

mét 

giá 

mét 

giá 

mét 

giá 

trang 

ảnh 
GB 

mét 

giá 
% 

Số 

trang 

Dung 

lượng 

1 

 
 

Tỉnh 

Quảng 
Ngãi 

Chi 
cục 

Chăn 

nuôi và 
Thú y 

tỉnh 

Quảng 
Ngãi 

01  10.5  

 Thiếu 

trang 
thiết 

bị 

86.4 2.561  78.4      8                             
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